
IEEP Student Progress Record

CYCLE 15 TERM 2
LECTURER:MR. AARON

CLASS: PRE ACADEMIC IELTS STARTING DATE: 4/01/2016 - 28/03/2016

# Stu. ID
Midterm 

(20%)
Final (40%)

Participation 

(10%)

Classwork 

(30%)
Total Absent Late STATUS NEXT LEVEL

1
1459019 NGUYỄN NGUYÊN HOÀNG

4.7 6.8 10.0 3.3 5.7 7 1 PASS EAP (AP)

2
1459014 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG

4.2 6.7 8.0 4.4 5.6 8 3 PASS EAP (AP)

3
1459017 PHẠM THANH HÀO

3.9 0.0 0.0 7.2 2.9 20 4 FAIL

4
1459039 LÊ NGỌC QUỲNH NHƯ

4.3 7.8 7.0 3.6 5.8 9 3 PASS EAP (AP)

5
1459006 DOÃN LÊ THANH BẢO

3.3 5.4 6.0 5.5 5.1 5 0 PASS EAP (AP)

6
1459012 HUỲNH KiẾN ĐẠT

3.9 7.0 10.0 8.6 7.2 2 4 PASS EAP

7
1459042 NGUYỄN HỒNG PHÁT

3.8 6.3 7.0 4.0 5.2 8 0 PASS EAP (AP)

8
1459045 NGUYỄN ANH QUÂN

4.6 7.0 7.0 5.1 6.0 7 0 PASS EAP (AP)

9
1458038 HỒ KHÁNH ANH THƯ

3.9 7.2 7.0 4.3 5.7 7 2 PASS EAP (AP)

10
1458040 KHIẾU ĐỖ BẢO TOÀN

4.8 6.3 7.0 4.4 5.5 6 0 PASS EAP (AP)

11
1458051 NGUYỄN HẢI VI

3.6 6.3 7.0 4.6 5.3 7 1 PASS EAP (AP)
    

12
1459024 HUỲNH GIA NHẬT KHANG

4.1 6.1 6.0 6.3 5.8 10 2 PASS EAP (AP)

13
1458005 VÕ THỊ HỒNG CẨM

4.7 7.5 7.0 6.2 6.5 2 0 PASS EAP (AP)

Full name


